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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 48/2024/HNGĐ-ST 

Ngày 29/11/2024 

   vi c   in ly hôn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n  N       n ;  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàn    ị    n ; 

                                         Ôn  N uyễn Duy C ấn; 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn   àn   run , là     ký  ò  án n ân dân 

 uyện Đắk Mil. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên toà: Bà 

Lại   ị Huyền – Kiểm sát viên. 

Ngày 29/11/2024, tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn  

xét xử công khai s  t ẩm vụ án  ôn n ân và  i  đìn  t ụ lý số: 182/2024/TLST-

HNGĐ, n ày 07/10/2024 về việ    in ly hôn” theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét 

xử số: 45/2024/QĐXXS -HNGĐ, ngày 18/11/2024,  iữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: C ị  rần    n  B, sin  năm 1982 – Có đ n đề n  ị xét xử 

vắn  mặt; 

Đị    ỉ: 66/6 N uyễn  , p  ờn   ân   , t àn  p ố Buôn M    uột, 

tỉn  Đắk Lắk. 

- Bị đơn: An  N uyễn  ăn  Q, sin  năm 1980 - Có đ n đề n  ị xét xử 

vắn  mặt; 

Đị    ỉ:   ôn S n   , xã Đắk G,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo nội dung đơn khởi ki n, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn chị Trần Thanh B trình bày:  ôi và  n  N uyễn  ăn  Q, sin  năm 

1980 đã t   n  yêu, tự n uyện   un  sốn  v i n  u và  ó đi đăn  ký kết  ôn 

tại  BND xã Đắk G,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn  n ày 12/11/2007. S u k i 
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kết  ôn, t ời  i n đầu  ạn  p   , n  n  t ời  i n s u này  iữ     n  tôi đã 

p át sin  mâu t uẫn, bất  ò  lý do  n  Q t  ờn  xuyên n ậu n ẹt,  ãi n  u  ứ 

uốn  r ợu vào là đi đán  n  u nên  uộ  sốn  k ôn   ó  ạn  p   ,   i vợ   ồn  

đã sốn  ly t ân từ năm 2022. Nên tôi đề n  ị,  ò  án  iải quyết: Về qu n  ệ  ôn 

n ân, tôi vẫn  iữ n uyên qu n điểm đề n  ị tò  án xem xét  iải quyết để tôi ly 

 ôn v i  n  N uyễn  ăn  Q. Về  on   un : C  n  tôi  ó 01  on   un  là 

N uyễn  ăn   r n  Kh, sin  n ày 21/01/2008. K i  iải quyết ly  ôn, tôi  ó 

n uyện v n  đ ợ  nuôi  on   un  đến k i đủ 18 tuổi. Hiện   áu đ n  ở  ùn  v i 

tôi và   áu  ó n uyện v n  ở  ùn  v i mẹ là  rần    n  B. 

Về  ấp d  n , yêu  ầu  n  Q  ấp d  n  nuôi  on 5.000.000 đồn / 01 t áng 

đến k i   áu Kh đủ 18 tuổi;  n  Q đã đã đồn  ý  ấp d  n    o   áu Kh là 

5.000.000 đồn , nên tôi k ôn   ó ý kiến  ì t êm. Về tài sản   un  và nợ   un : 

Vợ   ồn  tôi tự t ỏ  t uận và k ôn  yêu  ầu  ò  án  iải quyết ( n  Q  ũn  

k ôn  yêu  ầu  iải quyết) nên tôi  ũn  k ôn   ó ý kiến  ì t êm. 

- Bị đơn anh Nguyễn Tăng Q trình bày:  ôi đã n ận đ ợ  t ôn  báo t ụ lý 

vụ án  ủ   ò  án n ân dân  uyện Đắk Mil. Về qu n  ệ  ôn n ân,  on   un  n   

  ị B đã trìn  bày là đ n .  

  eo yêu  ầu  ủ    ị B t ì tôi đồn  ý ly  ôn; về  ấp d  n  tôi đồn  ý  ấp 

d  n  nuôi cháu N uyễn  ăn   r n  Kh, sinh ngày 21/01/2008 là 5.000.000 

đồn / 01 t án  đến k i   áu Kh đủ 18 tuổi; về tài sản   un  và nợ   un , k ôn  

yêu  ầu  ò  án  iải quyết. 

 Quá trìn   iải quyết vụ án, vì lý do bận  ôn  việ  nên tôi k ôn  t ể  ó mặt 

tại  ò  án để t  m  i  làm việ ,  ò   iải,  iải quyết vụ án, xét xử s  t ẩm (p    

t ẩm nếu  ó). Do đó, tôi đề n  ị  ò  án  ăn  ứ lời k  i  ủ  tôi để  iải quyết vắn  

mặt tôi tại tất  ả  á  buổi làm việ , xét xử vắn  mặt tại  ò  án. 

         Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil t  m  i  p iên toà phát 

biểu việ  tuân t ủ t eo p áp luật tron  quá trìn   iải quyết vụ án  ủ  n ữn  

n  ời tiến  àn  tố tụn , n  ời t  m  i  tố tụn  ở  i i đoạn s  t ẩm đều tuân t ủ 

trìn  tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  p áp luật;  ò  án đã t ụ lý và  iải quyết vụ án 

là đ n  v i t ẩm quyền t eo quy địn . Đề n  ị Hội đồn  xét xử,  ăn  ứ vào quy 

địn  tại Điều 51, 56, 81, 82, 83, 107 và 116  ủ  Luật Hôn n ân và  i  đìn  năm 

2014; Điều 147  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự; N  ị quyết số 326/2016/ B VQH14 

n ày 30/12/2016  ủ   ỷ b n t  ờn  vụ Quố   ội, đề n  ị Hội đồn  xét xử   ấp 

n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị  rần    n  B. 
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- Về qu n  ệ hôn nhân: C ị  rần    n  B đ ợ  ly  ôn v i  n  N uyễn 

 ăn  Q. 

- Về nuôi  on   un : Gi o   áu N uyễn  ăn   r n  Kh, sinh ngày 

21/01/2008   o   ị  rần    n  B trự  tiếp   ăm só , nuôi d  n ,  iáo dụ  đến 

tuổi tr ởn  t àn .  

- Về  ấp d  n : An  N uyễn  ăn  Q  ấp d  n  nuôi cháu N uyễn  ăn  

 r n  Kh, sinh ngày 21/01/2008 là 5.000.000 đồn / 01 t án  đến k i   áu Kh đủ 

18 tuổi. 

- Về tài sản   un  và nợ   un : C ị  rần    n  B và anh N uyễn  ăn  Q 

k ôn  yêu  ầu  ò  án  iải quyết nên không xem xét. 

- Về án p í: N uyên đ n p ải nộp 300.000 đồn  án p í ly  ôn; bị đ n p ải 

  ịu 300.000 đồn  về án p í  ấp d  n  t eo quy địn   ủ  p áp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu  ó tron   ồ s  vụ án đ ợ  t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn : 

[1]. Về t ủ tụ  tố tụn : 

[1.1]. Về qu n  ệ p áp luật tr n    ấp: C ị  rần    n  B yêu  ầu  ò  án 

 iải quyết việ  ly  ôn v i  n  N uyễn  ăn  Q, đây là tr n    ấp về ly  ôn t uộ  

t ẩm quyền  iải quyết  ủ   ò  án t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 28  ủ  Bộ luật 

tố tụn  dân sự. 

[1.2]. Về t ẩm quyền  iải quyết: Bị đ n  ó đăn  ký  ộ k ẩu tại thôn S n 

Th, xã Đắk G,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn  nên  ò  án n ân dân  uyện Đắk 

Mil t ụ lý,  iải quyết là đ n  t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 28, k oản 1 Điều 35 

và k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[1.3]. Về sự vắn  mặt  ủ   á  đ  n  sự: C ị  rần    n  B và anh N uyễn 

 ăn  Q vắn  mặt tại p iên tò  (đề n  ị  ò  án  iải quyết, xét xử vắn  mặt). Căn 

 ứ vào Điều 227 và Điều 228  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự, Hội đồn  xét xử tiến 

 àn  xét xử vắn  mặt n uyên đ n, bị đ n t eo quy địn . 

[2]. Về nội dun  vụ án:  

[2.1]. Về  ôn n ân:  

C ị  rần    n  B và anh N uyễn  ăn  Q đã t   n  yêu, tự n uyện 

  un  sốn  v i n  u và  ó đi đăn  ký kết  ôn tại  BND xã Đắk G n,  uyện 

Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn  n ày 12/11/2007. 

 [2.2]. Về n uyên n ân mâu t uẫn:  
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C ị B   o r n , nguyên nhân p át sin  mâu t uẫn, bất  ò  lý do  n  Q 

t  ờn  xuyên n ậu n ẹt,  ãi n  u  ứ uốn  r ợu vào là đi đán  n  u nên  uộ  

sốn  k ôn   ó  ạn  p   ,   i vợ   ồn  đã sốn  ly t ân từ năm 2022. Vì vậy, 

  ị B đề n  ị  oà án n ân dân  uyện Đắk Mil  iải quyết để   ị B và anh Q đ ợ  

ly hôn, do mụ  đí    ôn n ân k ôn  đạt đ ợ . Vì vậy, Hội đồn  xét xử t ấy  ần 

 ăn  ứ vào Điều 56  ủ  Luật  ôn n ân và  i  đìn  năm 2014 để   ấp n ận yêu  ầu 

ly  ôn  ủ    ị  rần    n  B đối v i  n  N uyễn  ăn  Q. 

[2.4]. Về nuôi  on   un :  

Xét t ấy, n uyện v n   ủ  cháu N uyễn  ăn   r n  Kh, sinh ngày 

21/01/2008 muốn ở  ùn  v i mẹ là p ù  ợp. Xét điều kiện  ủ    ị B  ó đủ điều 

kiện nuôi  on, vì vậy  ần giao cháu Kh   o   ị B trự  tiếp   ăm só , nuôi d  n , 

 iáo dụ  là p ù  ợp n   n uyện v n   ủ    ị B và qu n điểm đề n  ị  ủ  đại 

diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil là  ó  ăn  ứ. 

[2.5]. Về  ấp d  n :  

C ị B   ỉ yêu  ầu anh Q  ấp d  n  nuôi  on   un  là   áu N uyễn  ăn  

 r n  Kh, sinh ngày 21/01/2008 mỗi t án  5.000.000 đồn /t án  và anh Q tự 

n uyện đồn  ý, nên Hội đồn  xét xử  ần   ấp n ận. 

[2.6]. Về tài sản   un  và nợ   un :  

C ị  rần    n  B và anh N uyễn  ăn  Q k ôn  yêu  ầu  ò  án  iải quyết 

nên không xem xét. 

[3]. Về án p í:  

Căn  ứ Điều 144, k oản 4 Điều 147  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự và điểm   

k oản 5, k oản 6 Điều 27  ủ  N  ị quyết số 326/2016/ B VQH14 n ày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n    ờn  vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn,  iảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í  ò  án buộ  n uyên đ n p ải nộp 

300.000 đồn  án p í ly  ôn s  t ẩm; buộ  bị đ n p ải nộp 300.000 đồn  án p í 

dân sự s  t ẩm  ủ  n  ời  ó n  ĩ  vụ  ấp d  n . 

[4]. Xét qu n điểm  ủ  đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil tại 

p iên toà là  ó  ăn  ứ và p ù  ợp v i  á  quy địn   ủ  p áp luật. 

 ì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn  ứ: K oản 1 điều 28, k oản 1 Điều 35, k oản 1 Điều 39, Điều 227, 

Điều 228; Điều 144, k oản 4 Điều 147  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự; Điều 3; Điều 

51, Điều 56, Điều 58; Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84, Điều 116 và Điều 

119  ủ  Luật  ôn n ân  i  đìn  năm 2014; điểm   k oản 5 Điều 27  ủ  N  ị 
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quyết số 326/2016/ B VQH14 n ày 30/12/2016  ủ   ỷ b n t  ờn  vụ Quố  

 ội quy địn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ 

phí Tòa án. 

  Tuyên     C ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị  rần    n  B. 

  1. Về  ôn n ân: C ị  rần    n  B đ ợ  ly  ôn v i  n  N uyễn  ăn  Q. 

  2. Về nuôi  on   un : Giao cháu N uyễn  ăn   r n  Kh, sinh ngày 

21/01/2008   o   ị  rần    n  B trự  tiếp   ăm só , nuôi d  n ,  iáo dụ  đến 

khi cháu đủ 18 tuổi. 

  N  ời k ôn  trự  tiếp nuôi  on đ ợ  quyền đi lại, t ăm nom và   ăm só , 

 iáo dụ   on   un , n  ời trự  tiếp nuôi  on k ôn  đ ợ   ản trở  oặ   ây trở 

n ại đến việ  t ăm nom,  iáo dụ   á    áu. 

  Việ  t ăm nom,   ăm só , nuôi d  n ,  iáo dụ   on s u k i ly  ôn; n  ĩ  

vụ, quyền  ủ     , mẹ k ôn  trự  tiếp nuôi  on s u ly  ôn; n  ĩ  vụ, quyền  ủ  

    mẹ trự  tiếp nuôi  on đối v i n  ời k ôn  trự  tiếp nuôi  on s u k i ly  ôn 

đ ợ  t ự   iện t eo quy địn  tại  á  Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84  ủ  

Luật  ôn n ân  i  đìn  năm 2014. 

  3. Về  ấp d  n : Anh N uyễn  ăn  Q  ó n  ĩ  vụ  ấp d  n    o   áu 

N uyễn  ăn   r n  Kh, sinh ngày 21/01/2008 mỗi t án  5.000.000 đồn /t án , 

đến k i cháu Kh đủ 18 tuổi. 

  4. Về tài sản   un  và nợ   un :  

C ị  rần    n  B và anh N uyễn  ăn  Q k ôn  yêu  ầu  ò  án  iải quyết nên 

không xem xét. 

  5. Về án p í: Căn  ứ Điều 147  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự; áp dụn  N  ị 

quyết số 326/2016/ B VQH14 n ày 30/12/2016 quy địn  về mứ  t u, miễn, 

 iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í  ò  án. Buộ    ị  rần    n  B 

p ải nộp 300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng) án p í dân sự s  t ẩm về việ   Ly 

hôn”, đ ợ  k ấu trừ vào số tiền tạm ứn  án p í   ị  rần    n  B đã nộp 

300.000 đồn  t eo biên l i số 0005995 n ày 03/10/2024 tại C i  ụ  t i  àn  án 

dân sự  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nôn . 

  An  N uyễn  ăn  Q p ải nộp 300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng) án phí 

 ấp d  n . 

  Tr ờng h p quyết định đ  c thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ng ời đ  c thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự 

có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6,7, 7a và 9 Luật 
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Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án đ  c thực hi n theo quy định tại Đi u 

30 Luật thi hành án dân sự. 

  6. Về quyền k án   áo: N uyên đ n; bị đ n vắn  mặt tại p iên tò  đ ợ  

quyền k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 n ày, kể từ n ày bản án đ ợ  tốn  đạt 

 ợp lệ t eo quy địn   ủ  p áp luật. 
 

Nơi nhận: 

-  AND tỉn  Đắk Nôn ; 
- VKSND  uyện Đắk Mil (02); 

- C i Cụ   HADS  uyện Đắk Mil; 

-  BND xã Đắk G n,  uyện Đắk Mil. 

- Cá  đ  n  sự; 

- L u HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
       (Đã ký và đóng dấu) 

 

 
 

 

Trƣơng Ngọc Thanh 

 


